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của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
________________________________ 

 

 
 

Kính gửi: Bộ Nội vụ 

 

 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả triển khai công tác cải 
cách hành chính 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 
6 tháng cuối năm 2024 của Bộ như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 1. Công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện cải cách hành chính 

Để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 20241 
của Bộ với 41 nhiệm vụ trên cả 07 nội dung cải cách thể chế; cải cách thủ tục 
hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách tài chính 
công; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển 
Chính phủ điện tử, Chính phủ số; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành 
chính. Sau khi ban hành Kế hoạch, Bộ đã chỉ đạo thống nhất các đơn vị thuộc Bộ 
triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 
2024 và yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng, thực hiện Kế hoạch cải cách 
hành chính năm của đơn vị2. 

Việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính được thực hiện 
đồng bộ, tích cực, từ đầu năm đến nay, Bộ đã ban hành 03 Quyết định, 03 văn 
bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. 

2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính của Chính phủ 

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 
42/QĐ-BCĐCCHC ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban 
Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, ngày 01 tháng 4 năm 2024, Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 858/QĐ-
BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao 

                                                 
1 Quyết định số 4236/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2023 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 
2024 của Bộ 
2 Công văn số 949/BVHTTDL-VP ngày 08 tháng 3 năm 2024 về việc đôn đốc các đơn vị về việc triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2024. 
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và Du lịch thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 
của Chính phủ năm 2024 với 43 nhiệm vụ. Hiện nay, các nhiệm vụ đều đang 
được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, Bộ đã xây 
dựng kế hoạch và xây dựng văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số 
cải cách hành chính năm 2023 đến các đơn vị có liên quan. Tháng 01/2024, Bộ 
đã hoàn thiện tự đánh giá chấm điểm cải cách hành chính năm 2023 của Bộ và 
báo cáo kết quả gửi Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định. Kết quả tự chấm 
điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Bộ đạt 83.56/100 điểm, xếp 
hạng 11/17 bộ, cơ quan ngang Bộ (tăng 01 bậc so với năm 2022). 

3. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

Bộ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền 
cải cách hành chính với nội dung và hình thức tuyên truyền ngày càng phong 
phú, đa dạng và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thường xuyên cập nhật các 
văn bản về cải cách hành chính, bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, định hướng nội dung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo cải 
cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ và các đơn vị 
thuộc Bộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ, báo Điện tử Tổ quốc, Trang tin Cinet 
và các ấn phẩm báo chí khác.  

Tháng 6 năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thông tin, 
tuyên truyền về công tác cải cách hành chính cho gần 200 công chức ngành văn 
hóa, thể thao và du lịch (Lồng ghép nội dung thông tin tuyên truyền cải cách 
hành chính vào Hội nghị truyền thông nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của 
người dân trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; hướng 
dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư tại tỉnh 
Lào Cai). 

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, của Lãnh đạo Bộ 
và Thủ trưởng đơn vị trong triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách 
hành chính; tuyên truyền, giáo dục trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức 
công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; chủ động và 
không ngừng nghiên cứu, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công việc 
hàng ngày. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

1.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ 

- Ngày 15 tháng 01 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đã ký ban hành Chương trình xây dựng thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 



3 
 

lịch năm 20243. Theo đó, trong năm 2024, Bộ dự kiến xây dựng 03 thông tư. Hiện 
nay, các thông tư đang được tiến hành xây dựng theo quy định của pháp luật. 

- Tiến độ thực thi Nghị quyết số 78/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch: Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ 03 Nghị định để thực thi Nghị quyết số 
78/NQ-CP4, theo đó, tổng số thủ tục hành chính đã được thực thi đơn giản hóa là 
83/119 TTHC.  

1.2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, theo dõi thi hành văn bản 
quy phạm pháp luật 

* Công tác kiểm tra 

Triển khai Quyết định số 107/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 01 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, 6 tháng đầu năm 2024, 
Bộ đã thực hiện các nhiệm vụ: 

- Tự kiểm tra các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 
2015 - 2023. 

- Tự kiểm tra theo chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 -
2023. 

- Số lượng văn bản đã thực hiện tự kiểm tra: 01/01 văn bản phải được 
kiểm tra.  

- Số lượng văn bản đã thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền: 104/104 văn 
bản phải được kiểm tra (tăng 10 văn bản so với cùng kỳ năm 2023), trong đó 
có 06 Thông tư của Bộ trưởng các Bộ; 98 văn bản QPPL trong lĩnh vực văn 
hóa, thể thao và du lịch do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. 

- Số văn bản trái pháp luật đã được phát hiện: 0 văn bản. 

- Số văn bản trái pháp luật phát hiện trong kỳ báo cáo đã được xử lý: 0 
văn bản. 

- Kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành trái pháp 
luật theo kết luận, kiến nghị của Bộ Tư pháp hoặc các bộ, cơ quan ngang bộ 
khác: 06 tháng đầu năm 2024, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ 
Tư pháp) đã kiểm tra và có kết luận kiểm tra đối với 01 Thông tư của Bộ 

                                                 
3 Quyết định số 90/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2024 ban hành Chương trình xây dựng thông tư của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 
4 Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị 
định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP; Nghị định số 36/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi 
tiết xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật; Nghị định số 61/2024/NĐ-
CP của Chính phủ: Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" 
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trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (Kết luận số 24/KL-KTrVB ngày 22 
tháng 5 năm 2024 về kết luận kiểm tra Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL 
ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định chi tiết một số điều tại nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 
10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Căn cứ Kết luận kiểm tra, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với Cục Kiểm tra văn 
bản quy phạm pháp luật thống nhất biện pháp xử lý đối với Thông tư số 
01/2018/TT-BVHTTDL. 

* Công tác rà soát, hệ thống hóa 

- Ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 tính 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2023; Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du 
lịch kỳ 2019 - 2023. 

- Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Giá. 

- Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, 
gia đình, thể dục, thể thao và du lịch liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 
dữ liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Các 
tổ chức tín dụng. 

* Công tác theo dõi thi hành 

Triển khai Quyết định số 274/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 01 năm 
2024 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Bộ đã: 

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 
hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.  

- Xử lý các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản 
QPPL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 
01 năm 2013 của Chính phủ về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.  

- Tổng kết Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Về công bố, công khai TTHC 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 07 Quyết định công bố 

TTHC, trong đó: 02 TTHC ban hành mới; 63 TTHC sửa đổi, bổ sung và 04 

TTHC bãi bỏ.  

Công tác nhập dữ liệu về TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC của 
Bộ được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình và thời gian quy định. Ngay sau 
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khi các TTHC được công bố, Bộ đã rà soát, cập nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về TTHC và công khai theo quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng.  

2.2. Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ: 292 TTHC, trong đó:  

- Cấp trung ương: 109 TTHC. 

- Cấp tỉnh: 150 TTHC. 

- Cấp huyện: 22 TTHC.  

- Cấp xã: 11 TTHC. 

2.3 Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC 

Ngày 24 tháng 01 năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch5 gồm có 12 TTHC lĩnh vực lữ hành. 

Hiện nay, các TTHC đang được thực hiện rà soát theo đúng tiến độ được 
phê duyệt, dự kiến quý III sẽ ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC 
của Bộ năm 2024. 

2.4. Kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định 
liên quan đến hoạt động kinh doanh 

Triển khai Quyết định số 1647/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2023 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên 
quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 
Kế hoạch thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch năm 20236. Theo đó, Bộ đã giao Cục Thể dục, thể thao, Cục Di 
sản văn hóa, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì triển khai, phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan, chịu trách nhiệm 
đảm bảo thời hạn quy định tại Phương án. 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 
2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh năm 2024, Bộ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị 
quyết số 68/NQ-CP7 với 07 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ đều đang được triển khai 
thực hiện theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. 

2.5. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết TTHC 
                                                 
5 Quyết định số 200/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 
6 Quyết định số 319/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định 
liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 
2023 
7 Quyết định số 201/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 
68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 
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Bộ đã tiếp nhận 08 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên 
quan đến lĩnh vực bản quyền tác giả, thể dục thể thao. Ngay sau khi nhận được 
phản ánh, kiến nghị, Bộ đã chuyển đơn vị chuyên môn có văn bản trả lời phản 
ánh, kiến nghị. Theo đó, đã hoàn thành xử lý 07 phản ánh, kiến nghị; đang thực 
hiện giải quyết 01 phản ánh, kiến nghị. 

3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

3.1. Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị 
sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc bộ 

- Xây dựng Báo cáo rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến tổ 
chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập lĩnh vực văn 
hóa, thể thao và du lịch gửi Bộ Nội vụ. 

- Xây dựng Báo cáo rà soát tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp 
liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gửi Bộ Nội vụ. 

- Xây dựng Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về đơn vị sự 
nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 gửi Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội.  

3.2. Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành 
chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc bộ 

- Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung về quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt 
Nam. 

- Ban hành Quyết định sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bộ máy 
bên trong và sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của 04 đơn vị: Trường Cao 
đẳng Du lịch Cần Thơ; Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc; Trường 
Cao đẳng Du lịch Huế và Viện Bảo tồn di tích. 

- Xây dựng dự thảo Quyết định danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để báo cáo Bộ trưởng, trình Thủ tướng Chính 
phủ.  

3.3.Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức

Ban hành Quyết định giao biên chế công chức8 trong các cơ quan, tổ 
chức hành chính và giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên9

 

thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024. Theo đó, so với năm 2023, 
giảm 11 chỉ tiêu biên chế công chức (tương ứng giảm 1,4%); giảm108 chỉ tiêu 
biên chế viên chức (tương ứng giảm 2,1%). 

                                                 
8 Quyết định số 561/QĐ-BVHTTDL ngày 11/3/2024 
9 Quyết định số 707/QĐ-BVHTTDL ngày 25/3/2024 
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3.4. Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà 
nước giữa Trung ương và địa phương đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 
về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo Nghị quyết số 04/NQ-CP 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 
trong quản lý nhà nước. Trong đó, tập trung hoàn thiện các quy định phân cấp, 
phân quyền quản lý nhà nước đối với lĩnh vực: Điện ảnh; Di sản văn hóa;  Gia 
đình. 

- Báo cáo Bộ Nội vụ về việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong lĩnh 
vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

4.1. Kết quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của 
công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ 

- Vị trí việc làm công chức: Triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án vị trí 
việc làm trong các cơ quan hành chính, Bộ đã hoàn thành phê duyệt vị trí việc 
làm và cơ cấu công chức đối với 20 cơ quan hành chính (đạt tỷ lệ 100%). 

- Vị trí việc làm viên chức: Triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án vị trí 
việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Bộ đã phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 
nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên 
(43 đơn vị) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ (Hoàn thành 100%). Các đơn vị 
sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên phê duyệt vị trí việc làm và cơ 
cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị; các cơ sở giáo dục đại 
học trình Hội đồng trường phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo 
chức danh nghề nghiệp của đơn vị; các cơ quan hành chính có đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo 
chức danh nghề nghiệp của đơn vị trực thuộc.  

4.2. Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức 

- Tuyển dụng viên chức: Công nhận kết quả thi tuyển viên chức của: 19 
trường hợp của 03 đơn vị; thỏa thuận chủ trương tuyển dụng viên chức năm 
2024 của 01 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Quyết định thành lập Hội đồng tuyển 
dụng viên chức của 01 đơn vị.  

- Tuyển dụng công chức: Hoàn thành tuyển dụng công chức theo Nghị 
định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính 
sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học 
trẻ năm 2023 đang tiến hành nhận hồ sơ của các thí sinh thi tuyển công chức 
theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP. 

4.3. Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức 

- Quyết định công nhận lại Hiệu trưởng trường đại học: 01 trường hợp; 
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- Quyết định giao phụ trách: 01 trường hợp; 

- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán đối với: 08 
trường hợp  

4.4. Kết quả thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 
và thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo tại các cơ 
quan, đơn vị 

- Thi nâng ngạch công chức: Bộ đã hoàn thành tổ chức thi nâng ngạch 
công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính; ngạch cán sự lên chuyên 
viên; ngạch nhân viên lên cán sự; ngạch kế toán viên lên kế toán viên chính của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023-2024. 

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: Thông báo kết quả thi 
và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành khoa học và công 
nghệ năm 2022; đang tiếp nhận tổng hợp và thẩm định hồ sơ đăng ký dự xét 
thăng hạng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên 
hạng III. 

4.5. Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý 

Việc xử lý kỷ luật công chức, viên chức được thực hiện theo quy định của 
pháp luật và phân công công tác cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
nghiêm minh, chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, giải quyết có tình, 
có lý, không mang tính bao che, trù dập. 

Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể thuộc Bộ triển khai nghiêm túc 
việc giáo dục, tuyên truyền, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 
thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ; chấp hành nội quy, văn hóa công sở; kiên 
quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức. 

4.6. Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

- Về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị: Gửi Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh đăng ký xét tuyển cao cấp lý luận chính trị năm 2024 (06 hồ sơ 
đăng ký cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; 10 hồ sơ đăng ký cao cấp lý luận 
chính trị hệ không tập trung). 

- Về đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Cử 01 công chức đăng ký dự 
tuyển chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản; 01 trường hợp bồi 
dưỡng ngắn hạn tại Úc; 01 trường hợp dự tuyển bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhật 
Bản; 02 trường hợp đào tạo nước ngoài về nước; hạn 01 trường hợp đào tạo thạc 
sĩ tại Trung Quốc; 

- Về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn 
ngạch công chức: Cử 03 công chức tham dự Lớp bồi dưỡng đối với ngạch 
chuyên viên chính và tương đương theo phương thức từ xa năm 2024 của Học 
viện Hành chính Quốc gia. 
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- Về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên 
môn, nghiệp vụ: 21 công chức tham gia Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 
ngành Thẩm định giá của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính; 01 công chức tham 
gia Lớp Bồi dưỡng về Nghiệp vụ đấu thầu của Học viện Chính sách và Phát 
triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 5. Cải cách tài chính công  

5.1. Chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn công tác quản lý tài chính 

Thực hiện  công tác cải cách tài chính công, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch triển khai thực hiện các nhiệm vụ: 

- Ban hành Quyết định số 4260/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 
2023 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 
2024 đợt 1 (nguồn vốn trong nước) không bao gồm vốn Chương trình mục 
tiêu quốc gia và đã phân bổ tabmis và thông báo vốn đến các dự án cho các 
đơn vị Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước. 

- Ban hành Quyết định số 162/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 
2024 ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ 
về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 

- Tổ chức Hội nghị Tập huấn về công tác quản lý tài chính, tài sản công 
tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tại Bình Định. 

- Thực hiện rà soát, cập nhật danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện và đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

- Ban hành Công văn số 1066/BVHTTDL-KHTC ngày 13 tháng 3 năm 
2024 yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư nguồn 
NSNN theo đúng quy định. 

- Ban hành Công văn số 5047/BVHTTDL-KHTC ngày 17 tháng 11 năm 
2023 thực hiện Kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thanh tra, cơ quan 
tài chính từ năm 2022 trở về trước còn tồn đọng chưa thực hiện tại các đơn vị 
thuộc Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Trong đó, đề nghị các đơn vị nghiêm túc 
thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (bao gồm cả 
hướng dẫn ghi chép chứng từ thực hiện), của các cơ quan Thanh tra (nếu có) từ 
năm 2022 trở về trước và đồng thời gửi báo cáo tình hình thực hiện kết luận, 
kiến nghị (kèm theo các hồ sơ tài liệu có liên quan) của Kiểm toán nhà nước, cơ 
quan thanh tra; tình hình xử lý các khoản công nợ dây dưa, kéo dài tồn tại nhiều 
năm về Vụ Kế hoạch, Tài chính để tổng hợp, báo cáo. 

- Ban hành Công văn số 63/BVHTTDL-KHTC ngày 08 tháng 01 năm 
2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ 
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lập báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách năm 2023; Công khai quyết toán tài 
chính năm 2022.  

- Ban hành Công văn số 225/CV-KHTC ngày 22 tháng 02 năm 2024 về 
việc thực hiện Kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước niên độ 2022 tại 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Ban hành Công văn số 245/BVHTTDL-KHTC ngày 19 tháng 01 năm 
2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về danh mục chi tiết các đầu mối, 
đơn vị và dự án được Kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán 2024 của Kiểm toán 
Nhà nước. 

5.2. Tình hình thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại Bộ

* Thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công  

Công tác giải ngân vốn đầu tư công: Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, 
các dự án đã giải ngân 95.439 triệu đồng (gồm 95.439 triệu đồng vốn kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 2021-2025; 0 triệu đồng vốn Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế-xã hội; 0 triệu đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;  0 triệu đồng 
vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 được kéo dài 
sang năm 2024). Tính trên số kế hoạch giao đầu năm chưa giảm kế hoạch là 
95.439 triệu đồng/1.114.081 triệu đồng, đạt 8,57% kế hoạch (trong đó vốn kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 là 95.439 triệu đồng/1.044.160 triệu 
đồng, đạt 9,14% kế hoạch; vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã 
hội 0 triệu đồng/0 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch; vốn Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 0 
triệu đồng/20.000 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch; vốn chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 được kéo dài sang năm 2024 là 0 triệu 
đồng/49.921triệu đồng, đạt 0% kế hoạch). 

Tình hình cụ thể triển khai các dự án: 

- Các dự án đang thực hiện (10 dự án): Hoàn thiện nội ngoại thất và trang 
thiết bị Nhà hát tuổi trẻ cơ sở 2; Hoàn thiện nội ngoại thất và trang thiết bị 
chuyên ngành Khu phụ trợ biểu diễn Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Trung tâm huấn 
luyện thể thao quốc gia tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Trung tâm Huấn luyện thể thao 
quốc gia tại Đà Lạt; Trung tâm phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống - 
trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội; Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà tập 
chính của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; Cải tạo, 
nâng cấp Bệnh viện thể thao Việt Nam; Cải tạo trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Cải tạo trụ sở 80 Quán Sứ; Đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo thực 
hành nghề du lịch và chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp - Trường CĐ Du 
lịch Huế; Cải tạo, nâng cấp Trung tâm phát triển và sáng tạo nghệ thuật tạo hình 
- Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. 

- Các dự án đã hoàn thành, chưa nộp quyết toán (09 dự án): Cải tạo, nâng 
cấp Thư viện quốc gia Việt Nam giai đoạn 1; Cải tạo, nâng cấp Viện Văn hóa 
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Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; Hoàn thiện hệ thống thiết bị Viện Văn hóa Nghệ 
thuật quốc gia Việt Nam; Cải tạo nâng cấp trường Cao đẳng du lịch Hà Nội - 
Hạng mục nhà số 8: Nhà thực hành đa năng và phụ trợ; Trung tâm thực hành 
nghề khách sạn - Trường Cao đẳng nghề Du lịch và dịch vụ Hải Phòng; Trung 
tâm khoa học thông tin thư viện thuộc Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Hoàn 
thiện hệ thống thiết bị Trung tâm khoa học thông tin thư viện thuộc trường đại 
học văn hóa Hà Nội; Nhà hát tuổi trẻ cơ sở 2- giai đoạn 1; Cải tạo, nâng cấp khu 
phụ trợ biểu diễn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. 

- Các dự án Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt (06 dự 
án): Chống lún sụt khán đài C, D sân vận động trung tâm Khu Liên hợp thể thao 
quốc gia; Nâng cấp, sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất, thiết bị và các hạng mục 
công trình tại Sân vận động - Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia; Nâng cấp, sửa 
chữa, thay thế cơ sở vật chất, thiết bị và các hạng mục công trình tại Cung thể 
thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia; Nâng cấp, cải tạo trường bắn 
thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội; Mở rộng Trường Đại 
học Thể dục thể thao Bắc Ninh - Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ giai 
đoạn II; Cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu tổng hợp và Nhà tập tổng hợp Trường Đại 
học Thể dục thể thao Bắc Ninh (Seagame). 

- Các dự án đã phê duyệt dự toán hoàn thành (02 dự án): Dự án Ứng 
dụng công nghệ IPTV trong hoạt động quảng bá, truyền thông cho ngành Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch; Dự án Trung tâm nghiên cứu thí nghiệm Thể dục thể 
thao thuộc Viện Khoa học Thể dục thể thao. 

* Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước 
về tài chính, ngân sách 

- Ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ các 
kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, đồng thời gửi báo cáo tình hình 
thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra; tình 
hình xử lý các khoản công nợ dây dưa, kéo dài tồn tại nhiều năm. 

- Đã tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm 
túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại báo cáo kiểm toán 
“Chuyên đề công tác lập, phân bổ vốn đầu tư chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế xã hội; việc thực hiện các chính sách đầu tư theo Nghị quyết số 
43/2022/QH15” tại Bộ. 

5.3. Thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 

- Công văn gửi Bộ Tài chính về Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 
hành chính sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn Tỉnh 
Khánh Hòa, Tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Đồng Nai. 

- Chỉ đạo đối với sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Phân viện Văn hóa nghệ 
thuật quốc gia Việt Nam tại Huế, xử lý tài sản thu hồi trong quá trình thực hiện 
các dự án phục vụ tổ chức SEAGAMES 31. 

- Tổng hợp số liệu phục vụ công khai tài sản công năm 2023 
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- Ban hành Công văn về việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, 
đơn vị thuộc Bộ năm 202310. 

- Ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc công khai tình 
hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Bộ VHTTDL11.  

- Thẩm định và trình Bộ VHTTDL phê duyệt 05 Đề án sử dụng tài sản 
công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ12. 

2.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 116-NQ/CP ngày 05 tháng 9 năm 
2022 của Chính phủ về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập trong năm 2022; Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 
năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài 
chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải 
thể đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ đã dự thảo Quyết định giao quyền tự chủ tài 
chính cho 26 đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2024-2025 (dự kiến phê duyệt 
trong tháng 6/2024). Riêng Trung tâm Thông tin du lịch chưa được giao tự chủ 
tài chính đợt này là do Cục Du lịch quốc gia Việt Nam chưa thực hiện việc sắp 
xếp Tạp chí Du lịch và Trung tâm Thông tin du lịch. 

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

6.1. Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính phủ 
điện tử, Chính phủ số 

Tiếp tục triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
749/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 6 năm 2020, 6 tháng đầu năm 2024, Bộ đã: 

- Ban hành quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin 
mạng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch13; 

- Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06)14. 

- Kiện toàn Tổ công tác triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 
06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 
dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, 
tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch15; 

                                                 
10 Công văn số 517/BVHTTDL-KHTC ngày 06/02/2024 
11 Quyết định số 1162/QĐ-BVHTTDL ngày 26/4/2024 
12 Trường Đại học Mỹ thuật VN, Trường Cao đẳng Du lịch Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, Trường 
Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc 
13 Quyết định số 30/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2024 ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu 
sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
14 Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ngày 20/3/2024 
15 Quyết định số 931/QĐ-BVHTTDL ngày 8/4/2024 
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- Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch16; 

- Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 
của Chính phủ phê duyệt đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia17. 

6.2. Kết quả Hạ tầng kỹ thuật 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ được trang bị máy tính kết 
nối Internet băng thông rộng và mạng nội bộ (LAN) để đảm bảo cập nhật, trao 
đổi, xử lý thông tin nhanh và tiện dụng hỗ trợ xử lý công việc. 

- Các cơ quan, đơn vị đã chủ động hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, 
nâng cấp, duy trì hệ thống mạng LAN, mạng diện rộng (WAN); duy trì nâng cấp 
trang thông tin điện tử cơ quan; trang bị máy tính cho cán bộ, công chức; viên 
chức nhằm đáp ứng và nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức, 
viên chức. 

- Đã triển khai và tiếp tục duy trì giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông 
tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của Bộ. Hoàn thiện các quy trình đảm 
bảo an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo đúng kế hoạch và 
từng bước đáp ứng các quy định, yêu cầu và hướng dẫn về đảm bảo an toàn an 
ninh thông tin của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin 
và Truyền thông. 

- Ban hành Quyết định số 30/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2024 
Ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

6.3. Kết quả xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng 

Kiến trúc Chính phủ điện tử: Bộ thường xuyên hướng dẫn, yêu cầu tổ 
chức triển khai các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin của đơn vị phải đảm 
bảo tuân thủ theo Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ, phiên bản cập nhật 2.018.  

6.4. Kết quả xây dựng, phát triển dữ liệu 

- Đối với cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, các cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ đã bước đầu hình thành số hóa, chuẩn hóa dữ liệu hiện có 
của một số lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm từng bước hình thành cơ 
sở dữ liệu dùng chung của ngành (Ví dụ: Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam; Cơ 
sở dữ liệu về lĩnh vực du lịch và các hệ thống thông tin cốt lõi tạo nền tảng xây 
dựng Chính phủ điện tử hướng tới xây dựng, quản lý Chính phủ số đối với lĩnh 
vực du lịch; Số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hồ sơ, kết quả giải 
quyết TTHC của Bộ VHTTDL…) 

                                                 
16 Quyết định số 1402/QĐ-BVHTTDL ngày 27/05/2024 
17 Quyết định số 791/QĐ-BVHTTDL ngày 29/03/2024 

18 Đã được ban hành tại Quyết định số 3609/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2021. 
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- Cở sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính của Bộ đã triển khai kết nối 
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Đã thiết lập kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ; đã tích hợp, khai thác tài 
liệu điện tử giữa Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ và Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

- Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ công chức 
viên chức của Bộ. 

- Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung các trường thông tin chưa đúng, còn thiếu 
về cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, 
công chức, viên chức đảm bảo dữ liệu Đúng – Đủ - Sạch – Sống theo yêu cầu tại 
Công văn số 1282/BNV-VP ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Nội vụ về việc 
bổ sung và làm sạch dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức. 

6.5. Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng nội bộ 

*  Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ được vận hành thông 
suốt, đảm bảo an toàn thông tin và đã được triển khai sử dụng đến 101 đơn vị 
thuộc Bộ. 

- Thiết lập luồng, tạo lập tài khoản, hướng dẫn sử dụng phần mềm đối với 
101 đơn vị thuộc Bộ.  

- Tổng hợp tình hình xử lý văn bản điện tử của Bộ: tổng 110658 văn đến và 
51944 văn bản đi. 

* Thực hiện Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số trong hoạt động 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bộ đã phối hợp với bộ phận chuyên môn 
của Ban Cơ yếu Chính phủ làm thủ tục cấp phát, cài đặt, hỗ trợ sử dụng 37 chữ 
ký mới. 

6.6. Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, 
doanh nghiệp 

 - Bộ đã hoàn thành phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính của Bộ trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống 
thông tin Một cửa điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn kỹ thuật của 
Bộ Thông tin và Truyền thông. Hệ thống góp phần nâng cao chất lượng phục vụ 
người dân và doanh nghiệp trên cơ sở kết nối, khai thác và tái sử dụng tối đa 
thông tin, dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia (gồm CSDLQG về dân cư, 
CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp) và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ, 
cho phép ký số và trả kết quả điện tử, không yêu cầu người dân và doanh nghiệp 
cung cấp lại giấy tờ cá nhân khi thực hiện TTHC,...đáp ứng các yêu cầu về cải 
cách TTHC của Chính phủ. 

 - Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ đã kết nối, tích 
với Cổng dịch vụ công Quốc gia; hệ thống thông tin về dịch vụ Bưu chính công 
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ích; hệ thống giám sát tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông 
tin và Truyền thông. 

- Cở sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính của Bộ đã triển khai kết nối 
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

- Đã thiết lập kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ; đã tích hợp, khai thác tài 
liệu điện tử giữa Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ và Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

- Hoàn thành kết nối ký số công cộng trên hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tháng 5 năm 2024 

6.7. Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 

- Tổng số DVC trực tuyến toàn trình: 54 

- Tổng số DVC trực tuyến một phần: 28 

- Số DVC trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến: 23 

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận (cả trực tiếp và trực tuyến): 2841 

- Số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trực tuyến: 531 

- Tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (tất cả các TTHC có phát 
sinh phí, lệ phí,…): 11 

- Số TTHC đã được triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc 
gia hoặc trên Cổng DVC của bộ, cơ quan: 11 

III. PH��NG H�ỚNG, NHIỆM V� CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  6 
THÁNG CUỐI NĂM 

1. Tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo 
các nhiệm vụ cải cách hành chính. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, đôn đốc, 
kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kế 
hoạch cải cách hành chính của Bộ, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ 
đạo cải cách hành chính của Chính phủ năm 2024 đảm bảo chất lượng, đáp ứng 
yêu cầu, tiến độ, thời gian và hiệu quả. Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra 
công tác cải cách hành chính của Bộ năm 2024. 

2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch đã đăng ký; kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành pháp luật ngành văn hóa, thể thao 
và du lịch năm 2024. 

3. Đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tăng 
cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC, điều kiện kinh 
doanh. Tổ chức tham vấn, rà soát các quy định về thủ tục hành chính, các quy 
định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 
năm 2024. 
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4. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ban hành Quyết định quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Bộ. 

5. Tổ chức thi tuyển công chức các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ; 
tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 
hành chính; tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng 
III; hạng III lên hạng II; hạng II lên hạng I đối với viên chức thuộc Bộ; tổ chức 
xét đặc cách thăng hạng đối với chức danh nghiên cứu khoa học, 
chức danh công nghệ. 

6. Tập trung đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân 
các dự án. Chủ động phối hợp với đơn vị tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, 
vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, lập kế 
hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án lớn, trọng điểm 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

7. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai hiệu quả các hệ thống dùng chung của 
Bộ bao gồm hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của Bộ; hệ thống 
thông tin báo cáo; Phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức; 
phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức; hệ thống thông tin giải quyết 
TTHC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phục vụ công tác chỉ đạo, điều 
hành của Lãnh đạo Bộ. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 6 
tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 
2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), QA.30. 
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